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A VĂN HÓA

I  Mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động

1  Điện ảnh

 - Tổng số buổi hoạt động nhà
nước tài trợ

Buổi 0 590 100 0 17%

Trong đó: + Số buổi chiếu vùng III Buổi 0 472 85 0 18%

              + Số buổi chiếu phục vụ
chính trị

Buổi 0 118 15 0 13%

2 Nghệ thuật biểu diễn

 - Số đơn vị nghệ thuật chuyên
nghiệp

Đơn vị 1 1 1.00 100% 100%

 - Số buổi biểu diễn Buổi 3 80 12 4 15%

 Trong đó: Biểu diễn phục vụ vùng
cao

Buổi 0 60 10 17%

3 Nghệ thuật quần chúng

Tổng số buổi hướng dẫn đội
VNQC ở cơ sở

Buổi 0 260 0 0 0%

Trong đó: - Cấp tỉnh Buổi 0 80 0 0 0%

- Các huyện, thành phố Buổi 0 180 0 0 0%

4 Văn hoá thông tin lưu động

 -Tổng số đội thông tin lưu động Đội 9 9 9 9 1 100%

 - Số buổi hoạt động Buổi 25 610 43 2 7%

     Trong đó: - Đội TTLĐ tỉnh Buổi 2 110 14 7 13%

  - Các huyện, thị Buổi 23 500 29 1 6%

5 Phong trào TDĐKXDĐSVH

 - Số bản, khu phố đăng ký tiêu
chuẩn VH trong năm

Bản, khu
phố - 933 - -

Trong đó: Số bản, khu phố được
công nhận trong năm

Bản, khu
phố - 714 - -
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 - Tỷ lệ số bản, khu phố đạt tiêu
chuẩn văn hóa

% - 74.6 - -

 - Số hộ đăng ký tiêu chuẩn gia
đình VH

Hộ - 94,764 - -

Trong đó: Số hộ được công nhận Hộ - 89,670 - -

 - Tỷ lệ hộ, gia đình đạt tiêu
chuẩn văn hóa

% - 86.0 - -

 - Số cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đăng ký tiêu chuẩn VH
trong năm

Cơ quan,
đơn vị - 1,007 - -

Trong đó: Số cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp được công nhận
trong năm

Cơ quan,
đơn vị - 982 - -

 - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa

% - 97,1 - -

4  Thư viện

 - Số sách mới , trong đó: Bản 70 2,800 60 1 2%

 + Thư viện tỉnh Bản 50 2,000 60 1 3%

 + Thư viện huyện, t/p Bản 20 800 0 0 0%

 - Tổng số sách có trong thư viện,
trong đó

Bản 136,711 0 0%

 + Thư viện tỉnh Bản 71,221 0 0%

 + Thư viện huyện, tp Bản 65,490 0 0%

5 Bảo tồn, bảo tàng #DIV/0!

 - Số hiện vật có đến cuối năm Hiện vật 31,264 32,036 0 - 0 0%

 Trong đó: Sưu tầm mới Hiện vật - 720 0 - 0%

 - Số di tích đã được xếp hạng Di tích 30 34 30 1 88%

II  Cơ sở vật chất cho hoạt động
VHTT

1  Số đội chiếu bóng vùng cao Đội 8 8 8 1 100%

2 Số nhà văn hoá trên địa bàn Nhà 948 1,059 948 1 90%

 + Tỉnh quản lý Nhà 1 1 1 1 100%

 + Huyện, thành phố quản lý Nhà 7 8 7 1 88%
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  + Xã, phường quản lý Nhà 96 101 96 1 95%

 + Thôn, bản, tổ dân phố Nhà 844 949 844 1 89%

Tỷ lệ bản, khu phố có nhà văn hóa % 77 84.1 77.0 1 92%

3 Số nhà thư viện 6 8 6 1 75%

 Trong đó: Đã được xây dựng
hoàn chỉnh

Nhà 2 2 2 1 100%

B THỂ DỤC - THỂ THAO

1  Số người tham gia luyện tập thể
thao thường xuyên

Người 135,065 145,668 135,065 - 1 93%

 - Tỷ lệ so với dân số % 28 29 28 - 2 99%

2 Số gia đình được công nhận là gia
đình thể thao

Gia đình 17,301 18,869 17,301 - 1 92%

3 Số câu lạc bộ thể dục thể thao cơ
sở

CLB 381 410 381 - 1 93%

4 Cơ sở thi đấu TDTT đúng tiêu
chuẩn

5 152 0 0%

 - Sân vận động Sân 5 6 5 1 83%

 - Nhà luyện tập thể thao Nhà 126 140 126 1 90%

C DU LỊCH

1 Mạng lưới

 - Số Khách sạn Cơ sở 32 34 32 1 94%

Trong đó: Khách sạn 3 sao trở lên Cơ sở 3 4 3 1 75%

 - Số phòng khách sạn, lưu trú Phòng 1,100 1,200 1139 1 95%

Công suất sử dụng phòng % 60 62 60 1 97%

 - Nhà hàng Cơ sở 140 148 145 1 98%

2 Tổng lượt khách du lịch Lượt
người 44,636 820,000 105,706 2 13%

Tổng khách du lịch tăng mỗi năm 7,6

 Trong đó:

 + Khách quốc tế Lượt
người 0 12,000 886 7%

 - Ngày lưu trú/ khách quốc tế Ngày - 2 2 1

 - Mức chi tiêu trong ngày/khách
quốc tế

Triệu
đồng - 1.50 1.5 100%
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 + Khách nội địa Lượt
người 44,636 808,000 104,820 2 13%

 - Ngày lưu trú/ khách nội địa Ngày - 2 1.5 1

 - Mức chi tiêu trong ngày/khách
nội địa

Triệu
đồng - 0.800 0.800 100%

3 Doanh thu ngành du lịch Tỷ đồng 39227 630,9 71 0 0%

      + Khách quốc tế tỷ đồng 0.00 16 1.13 7%

      + Khách nội địa tỷ đồng 39,227 614.70 69.89 0 11%
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